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BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 30/9/2022
[bookmark: _GoBack]I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ, đồng bằng và trung du Bắc bộ; mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ     
Từ ngày 01-02/10, ở khu vực trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; riêng Quảng Ninh và Thanh Hóa 100-150mm, có nơi trên 200mm. Ngày và đêm 01/10, các khu vực khác ở Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Cảnh báo mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài đến đêm 02/10, từ ngày 03/10 mưa dông giảm nhanh. Mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.
2. Tin thời tiết nguy hiểm trên biển
Ngày và đêm 01/10, ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. 
3. Tin động đất|
Theo tin từ Viện Vật lý địa cầu, vào hồi 02 giờ 51 phút 41 giây ngày 01/10 đã xảy ra 01 trận động đất có độ lớn 3,0 tại huyện Kon Plông, Kon Tum, ở vị trí có tọa độ (14.945 độ vĩ Bắc, 108.250 độ kinh Đông); độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.
4. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/29/9-19h/30/9): Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Cửa Ông (Quảng Ninh) 153mm, Yên Đồng (Ninh Bình) 101mm, Mai Lâm (Thanh Hóa) 150mm, Thủy điện Đồng Văn (Nghệ An) 122mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 112mm.
- Mưa đêm (19h/30/9-07h/01/10): Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa phổ biến 30-60mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Khe Mai (Quảng Ninh) 230mm, Quất Đông (Quảng Ninh) 225mm, Hải Hậu (Nam Định) 78mm, Hòa Hải (Đà Nẵng) 70mm, Kim Sơn (Ninh Bình) 77mm.
- Mưa 3 ngày (19h/27/9-19h/30/9): Khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 300-400mm, mưa tập trung chủ yếu vào ngày 28-29/9 tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Quỳnh Lưu (Nghệ An) 579mm, Thanh Thủy (Nghệ An) 567mm, Hố Hô (Hà Tĩnh) 515mm, Hương Quang (Hà Tĩnh) 468mm, Đầu mối hồ Việt An (Quảng Nam) 631mm.
5. Tình hình lũ
Hiện nay, lũ trên sông Cả (Nghệ An), hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) và mực nước trên các sông ở Thanh Hóa đang lên; sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) biến đổi chậm. 
Mực nước lúc 01 giờ ngày 01/10, trên các sông như sau: 
- Sông Cả tại Yên Thượng 9,01m, trên báo động BĐ3 0,01m; tại Nam Đàn 7,22m, trên BĐ2 0,32m; 
- Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 11,58m, trên BĐ1 0,08m; tại Hòa Duyệt 8,19m, trên BĐ1 0,69m; 
- Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 8,13m, dưới BĐ1 1,87m; 
- Sông La tại Linh Cảm 4,89m, trên BĐ1 0,39m.
Dự báo trong 13 giờ tới, lũ hạ lưu sông Cả tiếp tục xuống chậm, hạ lưu sông La lên trên BĐ1, sau đó xuống chậm.
Cảnh báo ngày 01/10, trên các sông ở Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông nhỏ, thượng lưu Mã lên mức BĐ1 và trên BĐ1; hạ lưu sông Mã ở dưới mức BĐ1.
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện: Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương (Nghệ An); Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh). Đề phòng sự cố công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY LỢI, ĐÊ ĐIỀU
1. Tình hình hồ chứa thủy lợi
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, tình hình hồ chứa thủy lợi ở các khu vực như sau:
- Khu vực Bắc Bộ: 2.543 hồ đạt khoảng từ 60% - 100% dung tích thiết kế, trong đó có 329 hồ hư hỏng xuống cấp, 141 hồ đang thi công.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: 2.323 hồ đạt trung bình từ 49% - 98% dung tích thiết kế, trong đó có 311 hồ hư hỏng xuống cấp, 74 hồ đang thi công.
- Khu vực Nam Trung Bộ: 517 hồ đạt trung bình đạt 37% - 80% dung tích thiết kế, trong đó có 68 hồ hư hỏng xuống cấp, 39 hồ đang thi công.
- Khu vực Tây Nguyên: 1.246 hồ đạt 76% - 84% dung tích thiết kế, trong đó có 56 hồ hư hỏng xuống cấp, 09 hồ đang thi công.
- Khu vực Nam Bộ: 121 hồ đạt 80% - 97% dung tích thiết kế, trong đó có 39 hồ hư hỏng xuống cấp, 14 hồ đang thi công.
2. Tình hình đê điều
Không ghi nhận tình hình thiệt hại trong ngày.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
1. Trung ương
- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 875/CĐ-CP ngày 30/9/2022 về tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT đã ban hành công điện số 30/CĐ-QG hồi 14h00 ngày 29/9/2022 gửi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
- Văn phòng thường trực tăng cường trực ban, theo dõi sát tình hình, diễn biến của mưa, lũ sau bão số 4; thường xuyên cung cấp thông tin và gửi các bản tin cảnh báo, dự báo đến các địa phương để chủ động chỉ đạo, ứng phó.
2. Địa phương
- Thống kê, cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lũ sau bão và triển khai công tác khắc phục hậu quả.
- Thực hiện nghiêm công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA LŨ
Theo Báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tình hình thiệt hại do mưa lũ tính đến 17h ngày 30/9 như sau:
- Về người: 07 người chết (Nghệ An), tăng 04 người so với báo cáo ngày 29/9, trong đó 3 người mất tích ngày 29/9 đã tìm thấy thi thể.
- Về nhà: 20 nhà thiệt hại trên 70%; 121 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 55 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 1.120 hộ phải di dời; 08 hộ phải di dời đồ đạc; 18.828 nhà bị ngập (Nghệ An 17.489, Hà Tĩnh 1.339) hiện nước đang rút chậm.
- Về nông nghiệp: 1.661,4ha lúa; 8.146,53ha hoa màu; 2.278,32ha cây công nghiệp, ăn quả, hằng năm, lâu năm; 134,95ha rừng bị thiệt hại.
- Về thủy sản: 7.614,69ha ao hồ bị thiệt hại.
- Về diêm nghiệp: 715 tấn muối bị thiệt hại.
- Về chăn nuôi: 411 con gia súc, 82.999 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.
- Về giáo dục: 119 điểm trường bị ảnh hưởng, 04 phòng họp bị tốc mái.
- Về thủy lợi, đê, kè: 8.210m kênh mương, 21 đập loại nhỏ bị hư hỏng; 77 cầu, cống bị hư hỏng; 1.550m bờ sông bị sạt lở.
 - Về giao thông: Sạt lở 78.622m3 đất đá; 103 cầu, cống bị hư hỏng; 39 vị trí bị ngập; 71 vị trí bị sạt lở.
- Một số thiệt hại khác: 36 cột điện, 5.527m tường rào bị đổ…
V. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TIẾP TỤC TRIỂN KHAI 
1. Thực hiện nghiêm túc các công điện số 875/CĐ-CP ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, số 30/CĐ-QG ngày 29/9/2022 của Văn phòng thường trực BCĐ.
2. Thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại; huy động lực lượng kịp thời, khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão; dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường phố, khôi phục hệ thống điện, thông tin, nước sạch sinh hoạt để nhanh chóng khôi phục hoạt động bảo đảm đời sống, sinh hoạt cho người dân.
3. Hỗ trợ người dân, nhất là những hộ khó khăn sửa chữa lại nhà cửa bị sập đổ, tốc mái, hư hại; khắc phục nhanh các công trình công cộng (trường học, trạm y tế...) để bảo đảm điều kiện cho học sinh trở lại trường, nơi khám chữa bệnh cho người dân.
4. Khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do bão, mưa lũ để bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, ổn định đời sống người dân thời gian tới. 
5. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ mưa lũ, tổ chức lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.
6. Bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu./.
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